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DANH MỤC SÁCH, TÀI LIỆU BỔ SUNG NĂM 2023 

 

STT TÊN SÁCH 
SL 

CUỐN 

GHI 

CHÚ 

I ĐẠI CƯƠNG   

1.  
Chính sách, cơ chế tài chính thực hiện chương trình mục tiêu 

quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 
4 

 

2.  Chủ nghĩa xã hội khoa học (hệ không chuyên) 2 
 

3.  
Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin (Dành cho bậc đại học 

hệ chuyên lý luận chính trị) 
2 

 

4.  
Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (Dành cho bậc đại 

học hệ chuyên lý luận chính trị) 
2 

 

5.  
Giáo trình Triết học Mác - Lênin (Dành cho bậc đại học hệ 

chuyên lý luận chính trị) (Tái bản) 
2 

 

6.  
Hướng dẫn ôn và thi môn Lý luận chung về nhà nước và pháp 

luật 
2 

 

7.  Kinh tế chính trị Mác - Lênin (hệ không chuyên) 3 
 

8.  Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (hệ không chuyên) 3 
 

9.  
Những năng động kinh tế - xã hội ở vùng biên giới Việt - Trung 

từ năm 1990 đến nay 
4 

 

10.  Niên biểu lịch sử Thanh Hóa - Tập 2 3 
 

11.  Niên biểu lịch sử Thanh Hóa - Tập 3 3 
 

12.  
Pháp luật đại cương - Dùng trong các trường đại học, cao đẳng 

và trung cấp (Xuất bản lần thứ 19, có sửa chữa, bổ sung) 
2 

 

13.  
Thường thức về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Quyển 1: 

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời 
2 

 

14.  
Thường thức về triết học Mác - Lênin. Quyển 1: Thế giới quan 

triết học duy vật biện chứng 
2 

 

15.  
Thường thức về xây dựng Đảng. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng 
2 

 

16.  Tổng tập ảnh 3 
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STT TÊN SÁCH 
SL 

CUỐN 

GHI 

CHÚ 

17.  Triết học Mác - Lênin (hệ không chuyên) 3 
 

18.  Tư tưởng Hồ Chí Minh (hệ không chuyên) 3 
 

19.  
Vận dụng phương pháp định lượng và định tính trong nghiên 

cứu 
1 

 

II DU LỊCH   

20.  Đánh giá thực hiện công việc 3 
 

21.  Đào tạo và phát triển nhân lực 2 
 

22.  Hoạch định nguồn nhân lực 2 
 

23.  Phát triển du lịch nội địa Việt Nam 5 
 

24.  Quản trị chuỗi cung ứng 3 
 

25.  Quản trị nhóm làm việc 3 
 

26.  Quản trị rủi ro 3 
 

27.  Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp lữ hành 3 
 

28.  Quản trị thương hiệu 3 
 

29.  Tuyển dụng nhân lực 3 
 

30.  Văn hóa kinh doanh 3 
 

31.  Về miền du lịch xứ Thanh (sách hướng dẫn du lịch) 5 
 

III GIÁO DỤC   

32.  Giáo dục Miền Nam Việt Nam dưới thời chính quyền Sài Gòn 1 
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STT TÊN SÁCH 
SL 

CUỐN 

GHI 

CHÚ 

IV LUẬT – QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC   

33.  
Bảo đảm quyền con người trong thi hành án phạt tù tại Việt Nam 

(Sách chuyên khảo) 
2 

 

34.  Bộ luật Dân sự  2 
 

35.  Bộ luật dân sự năm 2015 và các VBHD thi hành 2 
 

36.  Bộ luật lao động (hiện hành) 2 
 

37.  Bộ luật Tố tụng dân sự được SĐ,BS năm 2019,2020 3 
 

38.  Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 được SĐ, BS năm 2021 2 
 

39.  
Chỉ dẫn tra cứu và áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính được sửa đổi, bổ sung năm 2020 - Tập 1 
1 

 

40.  
Chỉ dẫn tra cứu và áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính được sửa đổi, bổ sung năm 2020 - Tập 2 
1 

 

41.  
Chỉ dẫn tra cứu, áp dụng Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 ( Tái 

bản lần thứ nhất, có sửa đổi, bổ sung) 
1 

 

42.  
Cơ chế, chính sách về giá dịch vụ công liên quan đến lĩnh vực 

văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông  
2 

 

43.  Di chúc và điều kiện có hiệu lực của di chúc 1 
 

44.  
Giáo trình Luật hành chính Việt Nam (Phần 2) Phương thức 

quản lý nhà nước 
2 

 

45.  Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam 2 
 

46.  Giáo trình lý luận về nhà nước và pháp luật 2 
 

47.  Hỏi - đáp và bình luận Luật Hôn nhân và gia đình (hiện hành) 2 
 

48.  Hướng dẫn học môn Luật Thương mại Tập 1 2 
 

49.  Hướng dẫn học môn Luật Thương mại Tập 2 2 
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STT TÊN SÁCH 
SL 

CUỐN 

GHI 

CHÚ 

50.  
Hướng dẫn học tập - tìm hiểu Luật hôn nhân và gia đình Việt 

Nam (Tái bản lần thứ nhất, có chỉnh sửa, bổ sung) 
2 

 

51.  Luật thi hành án dân sự  1 
 

52.  Luật tố tụng hành chính  2 
 

53.  Pháp luật bảo vệ người tố cáo hành chính ở Việt Nam 1 
 

54.  Tài sản và vật quyền - Sách chuyên khảo 2 
 

55.  
Thực hiện chức năng giám sát quyền lực nhà nước của Quốc hội 

Việt Nam hiện nay 
2 

 

56.  Thường thức về các tổ chức trong hệ thống chính trị 2 
 

57.  
Tổ chức nhà nước Việt Nam hiện nay. Những vấn đề lý luận và 

thực tiễn 
2 

 

58.  
Xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận 

và văn học, nghệ thuật 
3 

 

V NGÔN NGỮ ANH   

59.  
Mind map English Vocabulary - Từ vựng tiếng Anh qua sơ đồ 

tư duy 
2 

 

60.  
Ngữ pháp và giải thích ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao 

80/20 - tập 1 
2 

 

61.  
Ngữ pháp và giải thích ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và nâng cao 

80/20 - tập 2 
2 

 

VI THANH NHẠC   

62.  50 ca khúc của Schbert dành cho giọng cao 2 
 

63.  Aria T 1 2 
 

64.  Aria T 2 2 
 

65.  Aria T 4 2 
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STT TÊN SÁCH 
SL 

CUỐN 

GHI 

CHÚ 

66.  Aria T 5 2 
 

67.  Concone 25 bài luyện thanh Op. 10. ĐH 2 
 

68.  Concone 25 Lessons for medium voice 2 
 

69.  
Giáo trình chuyên ngành Thanh nhạc bậc đại học: Bariton - Bass 

- Năm thứ nhất 
2 

 

70.  
Giáo trình chuyên ngành Thanh nhạc bậc đại học: Bariton - Bass 

- Năm thứ hai 2 
 

71.  
Giáo trình chuyên ngành Thanh nhạc bậc đại học: Bariton - Bass 

- Năm thứ ba 2 
 

72.  
Giáo trình chuyên ngành Thanh nhạc bậc đại học: Tenor – Năm 

thứ tư 2 
 

73.  
Giáo trình chuyên ngành Thanh nhạc bậc đại học: Tenor – Năm 

thứ nhất 2 
 

74.  
Giáo trình chuyên ngành Thanh nhạc bậc đại học: Tenor – Năm 

thứ hai 2 
 

75.  
Giáo trình chuyên ngành Thanh nhạc bậc đại học: Tenor – Năm 

thứ ba 2 
 

76.  
Giáo trình chuyên ngành Thanh nhạc bậc đại học: Tenor – Năm 

thứ tư 2 
 

77.  
Giáo trình chuyên ngành Thanh nhạc bậc đại học – Soprano – 

Năm thứ nhất 2 
 

78.  
Giáo trình chuyên ngành Thanh nhạc bậc đại học – Soprano – 

Năm thứ hai 2 
 

79.  
Giáo trình chuyên ngành Thanh nhạc bậc đại học – Soprano – 

Năm thứ ba 2 
 

80.  
Giáo trình chuyên ngành Thanh nhạc bậc đại học – Soprano – 

Năm thứ tư 2 
 

81.  Những bài luyện thanh ngắn (20 bài) Nữ Cao  2 
 

82.  Những bản tình ca soạn cho HX 2 
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STT TÊN SÁCH 
SL 

CUỐN 

GHI 

CHÚ 

83.  Roman II 2 
 

84.  Romance 1 2 
 

85.  Tác phẩm Works cho hợp xướng Cappella Choir 2 
 

86.  Tuyển chọn 60 bài Romane & ca khúc 2 
 

87.  Vaccaj " Cao" PP thực hành nam nữ cao 2 
 

88.  Vaccaj " Trung - Trầm" 2 
 

89.  Việt Nam song 1 2 
 

90.  Việt Nam song 2 2 
 

91.  Việt Nam trên đường chúng ta đi 2 
 

VII THỂ DỤC THỂ THAO   

92.  Đi bộ và sức khỏe 5 
 

93.  Gắn kết du lịch và thể thao 5 
 

VIII VĂN HÓA – THÔNG TIN   

94.  
Anh hùng dân tộc Lê Lợi và nhân dân Thanh Hóa với khởi nghĩa 

Lam Sơn 
5 

 

95.  Các di tích đền - tháp - thành - luỹ Champa 1  

96.  Đa dạng văn hóa trong quan hệ đa tộc người ở Việt Nam 4 
 

97.  Danh nhân Thanh Hóa - Tập 10 5 
 

98.  Danh nhân Thanh Hóa - Tập 5 5 
 

99.  Danh nhân Thanh Hóa - Tập 6 5 
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STT TÊN SÁCH 
SL 

CUỐN 

GHI 

CHÚ 

100.  Danh nhân Thanh Hóa - Tập 7 5 
 

101.  Danh nhân Thanh Hóa - Tập 8 5 
 

102.  Danh nhân Thanh Hóa - Tập 9 5 
 

103.  Di sản văn hóa trường lưu từ làng quê ra thế giới 5 
 

104.  
Di sản văn hóa xứ Thanh trên đường hội nhập và phát triển - 

Tập 2 
5 

 

105.  Giáo trình văn hóa các dân tộc thiểu số 2 
 

106.  Kẻ rị - Kẻ chè 5 
 

107.  
Kiến thức môi trường một số tập quán của người Mông ở Việt 

Nam 
5 

 

108.  
Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc Gia Lê Văn Hưu và Đại Việt 

Sử Ký 
3 

 

109.  Kỷ yếu hội thảo khoa học Thanh Hóa thời kỳ 1945 - 1954 3 
 

110.  
Kỷ yếu hội thảo khoa học Thanh Hóa trong thời kỳ kháng chiến 

chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975) 
3 

 

111.  Làng Cổ Định (Thị trấn Nưa - huyện Triệu Sơn) 5 
 

112.  Làng Hoành Trung 5 
 

113.  Làng khoa bảng nho học ở đồng bằng Sông Hồng 1 
 

114.  Làng Ngọc Vực (Xã Yên Thịnh - huyện Yên Định) 5 
 

115.  Lịch sử Thanh Hóa - Tập 6 3 
 

116.  Nghề thủ công truyền thống Thanh Hóa - Tập 4 5 
 

117.  Nho giáo ở Việt Nam 1 
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STT TÊN SÁCH 
SL 

CUỐN 

GHI 

CHÚ 

118.  Niên biểu lịch sử Thanh Hóa - Tập 4 3 
 

119.  
Phương pháp đánh giá chất lượng dịch vụ thông tin - thư viện ở 

thư viện đại học Việt Nam 
5 

 

120.  
Phương pháp nghiên cứu, biên soạn lịch sử địa phương phục vụ 

nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa 
3 

 

121.  Sự đọc chỉ dấu và đường biên: Nghiên cứu, phê bình 5 
 

122.  
Tản văn Việt Nam sau 1986 - bức tranh sinh thái, văn hóa, xã 

hôi 
5 

 

123.  Thanh Hóa thời kỳ 1802 - 1930 (Kỷ yếu hội thảo khoa học) 3 
 

124.  Thờ cúng tổ tiên của người Việt công giáo 1  

125.  
Tín ngưỡng dân gian trong đời sống tinh thần của người dân 

vùng đồng bằng Sông Hồng hiện nay 
4 

 

126.  
Tộc người với Quốc Gia - Dân Tộc trong phát triển ở Việt Nam 

hiện nay 
1 

 

127.  Trường ca mạch đất hồn trống đồng 3 
 

128.  Truyện thơ Thái ở Việt Nam - đặc điểm thi pháp của thể loại 4 
 

129.  Truyền thuyết dân gian về Lê Lợi và khởi nghĩa Lam Sơn 5 
 

130.  Văn hóa dân gian biển - đảo xứ Thanh 3 
 

131.  Văn hóa giáo dục Việt Nam giai đoạn 1884 - 1945 4 
 

132.  
Vốn văn hóa trong phát triển kinh tế thị trường vùng dân tộc 

thiểu số 
5 

 

 

 

 

TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN 
 
Website: http://tttttv.tucst.edu.vn  
Facebook: https://www.facebook.com/thuvientucst  
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